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             BIỂU PHÍ ĐƯA ĐÓN VÀ PHÍ ĂN NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

I. PHÍ ĐƯA ĐÓN 

 

Đón từ nhà Học Sinh 

 

Khu vực   
Thanh toán 

theo Năm học 
(VNĐ) 

Thanh toán theo Học phần (VNĐ) 

1 - 48 ngày 2 - 52 ngày 3 - 50 ngày 4 - 50 ngày 

1 
(< 3 km) 

Hai Chiều 23.977.000 5.755.000 6.234.000 5.994.000 5.994.000 

Một Chiều 16.925.000 4.062.000 4.401.000 4.231.000 4.231.000 

2 
(3 - < 6 km) 

Hai Chiều 28.849.000 6.924.000 7.501.000 7.212.000 7.212.000 

Một Chiều 20.259.000 4.862.000 5.267.000 5.065.000 5.065.000 

3 
(6 - < 9 km) 

Hai Chiều 33.721.000 8.094.000 8.767.000 8.430.000 8.430.000 

Một Chiều 23.722.000 5.693.000 6.168.000 5.931.000 5.930.000 

4 
(9 - < 12 km) 

Hai Chiều 37.568.000 9.016.000 9.768.000 9.392.000 9.392.000 

Một Chiều 26.414.000 6.339.000 6.868.000 6.604.000 6.603.000 

5 
(12 - < 15 km) 

Hai Chiều 41.670.000 10.001.000 10.834.000 10.418.000 10.417.000 

Một Chiều 29.169.000 7.001.000 7.584.000 7.292.000 7.292.000 

6 
(15 - < 18 km) 

Hai Chiều 51.285.000 12.309.000 13.334.000 12.821.000 12.821.000 

Một Chiều 35.900.000 8.616.000 9.334.000 8.975.000 8.975.000 

7 
(18 - < 25 km) 

Hai Chiều 67.309.000 16.155.000 17.500.000 16.827.000 16.827.000 

Một Chiều 47.117.000 11.309.000 12.250.000 11.779.000 11.779.000 

8 
(25 - < = 35 km) 

Hai Chiều 84.879.000 20.371.000 22.069.000 21.220.000 21.219.000 

Một Chiều 59.416.000 14.260.000 15.448.000 14.854.000 14.854.000 

 
II. PHÍ ĂN 

 

Lớp 1 – Lớp 5  Phí (VNĐ)   Thanh toán theo Học Phần (VNĐ) 

Thanh toán theo ngày 116.000  1 - 48 ngày 2 - 52 ngày 3 - 50 ngày 4 - 50 ngày 

Thanh toán theo năm 21.200.000  5.088.000 5.512.000 5.300.000 5.300.000 

       

 Lớp 6 trở lên  Phí (VNĐ)  Thanh toán theo Học Phần (VNĐ) 

Thanh toán theo ngày 122.000  1 - 48 ngày 2 - 52 ngày 3 - 50 ngày 4 - 50 ngày 

Thanh toán theo năm 22.600.000  
5.424.000 5.876.000   5.650.000 5.650.000 

 
   


